
Trang 1

Biểu 02

BIỂU NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 115/2020/NĐ-CP NGÀY 25/9/2020 CỦA CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày        tháng 9 năm 2024 của UBND huyện Pác Nặm)

TT Đơn vị

Số lượng người làm việc cần tuyển
(viên chức) Yêu cầu về trình độ, ngành hoặc chuyên ngành tuyển dụng

Dự kiến bổ nhiệm vào
chức danh nghề
nghiệp viên chức

Tên vị trí việc làm
cần tuyển (theo tên
vị trí việc làm đã
được cấp có thẩm
quyền phê duyệt)

Nhiệm vụ của vị trí việc làm cần tuyển Ghi
chú

Tổng số
Trong đó

Trình
độ Ngành/Chuyên ngành Mã số

Chức
danh nghề

nghiệp
viên chức

Dân tộc
Mông

Dân tộc
Dao

Dân tộc
khác

1 2 1=2+3+4 2 3 4 5 6 7 9 10 11

I CẤP MẦM NON 16 0 0 16

1
Trường MN An

Thắng

1 1
TC trở

lên
Y sĩ V.08.03.07 Nhân viên Y tế học đường

Thực hiện công tác y tế trường học trong cơ sở giáo
dục

1 1
CĐ trở

lên
Giáo dục mầm non, Sư phạm mầm non V.07.02.26 Giáo viên Giáo viên Mầm non Giảng dạy

2
Trường MN Bằng

Thành
2 2

CĐ trở
lên

Giáo dục mầm non, Sư phạm mầm non V.07.02.26 Giáo viên Giáo viên Mầm non Giảng dạy

3
Trường  Mầm non

Công Bằng
1 1

TC trở
lên

Y sĩ V.08.03.07 Nhân viên Y tế học đường
Thực hiện công tác y tế trường học trong cơ sở giáo

dục

4
Trường  Mầm non

Cổ Linh

1 1
TC trở

lên
Y sĩ V.08.03.07 Nhân viên Y tế học đường

Thực hiện công tác y tế trường học trong cơ sở giáo
dục

2 2
CĐ trở

lên
Giáo dục mầm non, Sư phạm mầm non V.07.02.26 Giáo viên Giáo viên Mầm non Giảng dạy

5
Trường MN Giáo

Hiệu

1 1
TC trở

lên
Y sĩ V.08.03.07 Nhân viên Y tế học đường

Thực hiện công tác y tế trường học trong cơ sở giáo
dục

1 1
CĐ trở

lên
Giáo dục mầm non, Sư phạm mầm non V.07.02.26 Giáo viên Giáo viên Mầm non Giảng dạy

6
Trường Mầm non

Nghiên Loan I
1 1

ĐH trở
lên

Kế toán, Kế toán nhà nước, Kế toán tổng hợp, Kế toán
doanh nghiệp, Kiểm toán, Tài chính - Kế toán, Tài chính

- Ngân hàng
06.031 Nhân viên Nhân viên Kế toán

Thực hiện công tác kế toán của đơn vị; hạch toán kế
toán về  thu, chi tài chính của đơn vị; báo cáo tình
hình thực hiện thu, chi tài chính của đơn vị cho các
đơn vị thuộc lĩnh vực phạm vi quản lý; chủ trì, tổ
chức triển khai thực thi các nhiệm vụ chuyên môn

theo mảng công việc được phân công

7
Trường Mầm non
Nghiên Loan II

1 1
TC trở

lên
Y sĩ V.08.03.07 Nhân viên Y tế học đường

Thực hiện công tác y tế trường học trong cơ sở giáo
dục

8
Trường Mầm non

Nhạn Môn
1 1

TC trở
lên

Y sĩ V.08.03.07 Nhân viên Y tế học đường
Thực hiện công tác y tế trường học trong cơ sở giáo

dục

9
Trường MN Xuân

La

1 1
TC trở

lên
Y sĩ V.08.03.07 Nhân viên Y tế học đường

Thực hiện công tác y tế trường học trong cơ sở giáo
dục

2 2
CĐ trở

lên
Giáo dục mầm non, Sư phạm mầm non V.07.02.26 Giáo viên Giáo viên Mầm non Giảng dạy

II CẤP TIỂU HỌC 11 0 0 11

1
Trường Tiểu học

Bộc Bố

1 1
ĐH trở

lên

Sư phạm Tiếng Anh hoặc Tiếng Anh có chứng chỉ nghiệp
vụ sư phạm theo Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT ngày

05/4/2021 của Bộ GD&ĐT
V.07.03.29 Giáo viên Giáo viên Tiếng Anh Giảng dạy

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Trang 2

1 1
TC trở

lên
Y sĩ V.08.03.07 Nhân viên Y tế học đường

Thực hiện công tác y tế trường học trong cơ sở giáo
dục

2
Trường PTDTBT
TH Bằng Thành II

1 1
ĐH trở

lên

Sư phạm Tiếng Anh hoặc Tiếng Anh có chứng chỉ nghiệp
vụ sư phạm theo Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT ngày

05/4/2021 của Bộ GD&ĐT
V.07.03.29 Giáo viên Giáo viên Tiếng Anh Giảng dạy

1 1
TC trở

lên
Y sĩ V.08.03.07 Nhân viên Y tế học đường

Thực hiện công tác y tế trường học trong cơ sở giáo
dục

3
Trường PTDTBT

TH Cổ Linh

1 1
ĐH trở

lên

Sư phạm Tiếng Anh hoặc Tiếng Anh có chứng chỉ nghiệp
vụ sư phạm theo Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT ngày

05/4/2021 của Bộ GD&ĐT
V.07.03.29 Giáo viên Giáo viên Tiếng Anh Giảng dạy

1 1
TC trở

lên
Y sĩ V.08.03.07 Nhân viên Y tế học đường

Thực hiện công tác y tế trường học trong cơ sở giáo
dục

4
Trường PTDTBT

TH Cao Tân

1 1
ĐH trở

lên

Sư phạm Tiếng Anh hoặc Tiếng Anh có chứng chỉ nghiệp
vụ sư phạm theo Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT ngày

05/4/2021 của Bộ GD&ĐT
V.07.03.29 Giáo viên Giáo viên Tiếng Anh Giảng dạy

1 1
TC trở

lên
Y sĩ V.08.03.07 Nhân viên Y tế học đường

Thực hiện công tác y tế trường học trong cơ sở giáo
dục

1 1
ĐH trở

lên

Thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp đại học trở
lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến
thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - thư

viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp

V.10.02.06 Nhân viên Nhân viên Thư viện
Thực hiện các hoạt động nghiệp vụ thư viện yêu cầu
chuyên môn theo phân công của cấp có thẩm quyền

5
Trường PTDTBT
TH&THCS An

Thắng
1 1

ĐH trở
lên

Sư phạm Tiếng Anh hoặc Tiếng Anh có chứng chỉ
nghiệp vụ sư phạm theo Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT

ngày 05/4/2021 của Bộ GD&ĐT
V.07.03.29 Giáo viên Giáo viên Tiếng Anh Giảng dạy

6
Trường PTDTBT
TH&THCS Giáo

Hiệu
1 1

ĐH trở
lên

Sư phạm Tiếng Anh hoặc Tiếng Anh có chứng chỉ
nghiệp vụ sư phạm theo Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT

ngày 05/4/2021 của Bộ GD&ĐT
V.07.03.29 Giáo viên Giáo viên Tiếng Anh Giảng dạy

III CẤP THCS 41 0 0 41

1
Trường PTDTNT
THCS Pác Nặm

1 1
CĐ trở

lên

Công nghệ thiết bị trường học (hoặc có bằng tốt nghiệp
cao đẳng trở lên các chuyên ngành khác phù hợp với vị

trí việc làm thiết bị, thí nghiệm ở trường trung học)
V.07.07.20 Nhân viên

Nhân viên Thiết bị,
thí nghiệm

Thực hiện công tác thiết bị, thí nghiệm trong các
trường trung học cơ sở

2 2
ĐH trở

lên

Sư phạm Toán hoặc Toán - Lý hoặc Toán - Tin hoặc Sư
phạm Khoa học tự nhiên; Toán - Tin hoặc Tin có chứng

chỉ nghiệp vụ sư phạm theo Thông tư 12/2021/TT-
BGDĐT ngày 05/4/2021 của Bộ GD&ĐT

V.07.04.32 Giáo viên
Giáo viên Toán, Toán

- Lý, Toán - Tin
Giảng dạy

1
Trường Tiểu học

Bộc Bố

TT Đơn vị

Số lượng người làm việc cần tuyển
(viên chức) Yêu cầu về trình độ, ngành hoặc chuyên ngành tuyển dụng

Dự kiến bổ nhiệm vào
chức danh nghề
nghiệp viên chức

Tên vị trí việc làm
cần tuyển (theo tên
vị trí việc làm đã
được cấp có thẩm
quyền phê duyệt)

Nhiệm vụ của vị trí việc làm cần tuyển Ghi
chú

Tổng số
Trong đó

Trình
độ Ngành/Chuyên ngành Mã số

Chức
danh nghề

nghiệp
viên chức

Dân tộc
Mông

Dân tộc
Dao

Dân tộc
khác

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Trang 3

1 1
ĐH trở

lên
Sư phạm Ngữ văn hoặc Văn - Sử hoặc Văn - Địa hoặc

Lịch sử
V.07.04.32 Giáo viên

Giáo viên Ngữ văn,
Văn - Sử, Văn - Địa,

Lịch sử
Giảng dạy

2
Trường PTDTBT
TH&THCS Nhạn

Môn

1 1
ĐH trở

lên

Thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp đại học trở
lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến
thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - thư

viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp

V.10.02.06 Nhân viên Nhân viên Thư viện
Thực hiện các hoạt động nghiệp vụ thư viện yêu cầu
chuyên môn theo phân công của cấp có thẩm quyền

1 1
ĐH trở

lên

Sư phạm Toán - Tin; CNTT hoặc Toán - Tin có chứng
chỉ nghiệp vụ sư phạm theo Thông tư 12/2021/TT-

BGDĐT ngày 05/4/2021 của Bộ GD&ĐT
V.07.04.32 Giáo viên Giáo viên Toán - Tin Giảng dạy

1 1
ĐH trở

lên
Sư phạm Sinh - Hoá hoặc Sinh hoặc Hoá hoặc Sinh -

Địa
V.07.04.32 Giáo viên

Giáo viên Sinh - Hoá,
Sinh, Hoá, Sinh - Địa

Giảng dạy

1 1
ĐH trở

lên

Sư phạm Âm nhạc hoặc Âm nhạc có chứng chỉ nghiệp
vụ sư phạm theo Thông tư 12/2021/TT-BGDĐT ngày

05/4/2021 của Bộ GD&ĐT
V.07.04.32 Giáo viên Giáo viên Âm nhạc Giảng dạy

3
Trường PTDTBT
TH&THCS An

Thắng

1 1
ĐH trở

lên
Sư phạm Sinh - Hóa hoặc Hóa V.07.04.32 Giáo viên

Giáo viên Sinh - Hóa,
Hóa

Giảng dạy

1 1
ĐH trở

lên
Sư phạm Văn - GDCD hoặc Văn V.07.04.32 Giáo viên

Giáo viên Văn -
GDCD, Ngữ văn

Giảng dạy

1 1
TC trở

lên
Y sĩ V.08.03.07 Nhân viên Y tế học đường

Thực hiện công tác y tế trường học trong cơ sở giáo
dục

1 1
CĐ trở

lên

Công nghệ thiết bị trường học (hoặc có bằng tốt nghiệp
cao đẳng trở lên các chuyên ngành khác phù hợp với vị

trí việc làm thiết bị, thí nghiệm ở trường trung học)
V.07.07.20 Nhân viên

Nhân viên Thiết bị,
thí nghiệm

Thực hiện công tác thiết bị, thí nghiệm trong các
trường trung học cơ sở

4
Trường PTDTBT
TH&THCS Giáo

Hiệu

1 1
ĐH trở

lên

Sư phạm Toán hoặc Toán - Lý hoặc Toán - Tin; Toán -
Tin hoặc Toán có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo

Thông tư 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021 của Bộ
GD&ĐT

V.07.04.32 Giáo viên
Giáo viên Toán, Toán

- Lý, Toán - Tin
Giảng dạy

1 1
ĐH trở

lên
Sư phạm Sinh - Hoá hoặc Sinh hoặc Hoá V.07.04.32 Giáo viên

Giáo viên Sinh - Hoá,
Sinh, Hoá

Giảng dạy

1 1
ĐH trở

lên
Sư phạm Ngữ văn hoặc Văn - Sử hoặc Văn - Địa hoặc

Văn - GDCD
V.07.04.32 Giáo viên

Giáo viên Ngữ văn,
Văn - Sử, Văn - Địa,

Văn - GDCD
Giảng dạy

1 1
CĐ trở

lên

Công nghệ thiết bị trường học (hoặc có bằng tốt nghiệp
cao đẳng trở lên các chuyên ngành khác phù hợp với vị

trí việc làm thiết bị, thí nghiệm ở trường trung học)
V.07.07.20 Nhân viên

Nhân viên Thiết bị,
thí nghiệm

Thực hiện công tác thiết bị, thí nghiệm trong các
trường trung học cơ sở

1
Trường PTDTNT
THCS Pác Nặm

TT Đơn vị

Số lượng người làm việc cần tuyển
(viên chức) Yêu cầu về trình độ, ngành hoặc chuyên ngành tuyển dụng

Dự kiến bổ nhiệm vào
chức danh nghề
nghiệp viên chức

Tên vị trí việc làm
cần tuyển (theo tên
vị trí việc làm đã
được cấp có thẩm
quyền phê duyệt)

Nhiệm vụ của vị trí việc làm cần tuyển Ghi
chú

Tổng số
Trong đó

Trình
độ Ngành/Chuyên ngành Mã số

Chức
danh nghề

nghiệp
viên chức

Dân tộc
Mông

Dân tộc
Dao

Dân tộc
khác
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Trang 4

5
Trường THCS Bộc

Bố

1 1
ĐH trở

lên
Sư phạm Văn hoặc GDCD hoặc Giáo dục chính trị V.07.04.32 Giáo viên

Giáo viên Ngữ Văn,
Giáo dục công dân

Giảng dạy

1 1
TC trở

lên
Y sĩ V.08.03.07 Nhân viên Y tế học đường

Thực hiện công tác y tế trường học trong cơ sở giáo
dục

6
Trường PTDTBT

THCS Bằng Thành

2 2
ĐH trở

lên

Sư phạm Toán hoặc Toán - Tin hoặc Toán - Lý; Toán -
Tin hoặc Toán có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo

Thông tư 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021 của Bộ
GD&ĐT

V.07.04.32 Giáo viên
Giáo viên Toán, Toán

- Tin, Toán - Lý
Giảng dạy

1 1
ĐH trở

lên

Sư phạm Âm nhạc hoặc Sư phạm Mỹ Thuật hoặc Mỹ
thuật có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo Thông tư
12/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021 của Bộ GD&ĐT

V.07.04.32 Giáo viên
Giáo viên dạy môn

nghệ thuật
Giảng dạy

1 1
ĐH trở

lên

Kế toán, Kế toán nhà nước, Kế toán tổng hợp, Kế toán
doanh nghiệp, Kiểm toán, Tài chính - Kế toán, Tài chính

- Ngân hàng
06.031 Nhân viên Nhân viên Kế toán

Thực hiện công tác kế toán của đơn vị; hạch toán kế
toán về  thu, chi tài chính của đơn vị; báo cáo tình
hình thực hiện thu, chi tài chính của đơn vị cho các
đơn vị thuộc lĩnh vực phạm vi quản lý; chủ trì, tổ
chức triển khai thực thi các nhiệm vụ chuyên môn

theo mảng công việc được phân công

1 1
ĐH trở

lên
Sư phạm Ngữ văn hoặc Văn - Sử hoặc Văn - Địa hoặc

Văn - GDCD
V.07.04.32 Giáo viên

Giáo viên Ngữ văn,
Văn - Sử, Văn - Địa,

Văn - GDCD
Giảng dạy

7
Trường PTDTBT
THCS Cao Tân

1 1
ĐH trở

lên

Sư phạm Toán - Lý hoặc Toán - Tin hoặc Toán; Toán -
Tin hoặc Toán có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo

Thông tư 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021 của Bộ
GD&ĐT

V.07.04.32 Giáo viên
Giáo viên Toán - Lý,

Toán - Tin, Toán
Giảng dạy

1 1
TC trở

lên
Y sĩ V.08.03.07 Nhân viên Y tế học đường

Thực hiện công tác y tế trường học trong cơ sở giáo
dục

8
PTDTBT THCS

Công Bằng

1 1
TC trở

lên
Y sĩ V.08.03.07 Nhân viên Y tế học đường

Thực hiện công tác y tế trường học trong cơ sở giáo
dục

1 1
ĐH trở

lên

Thông tin - thư viện. Trường hợp tốt nghiệp đại học trở
lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến
thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - thư

viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp

V.10.02.06 Nhân viên Nhân viên Thư viện
Thực hiện các hoạt động nghiệp vụ thư viện yêu cầu
chuyên môn theo phân công của cấp có thẩm quyền

9
Trường PTDTBT
THCS Cổ Linh

1 1
ĐH trở

lên
Sư phạm Ngữ văn hoặc Văn - Địa hoặc Văn - GDCD V.07.04.32 Giáo viên

Giáo viên Ngữ văn,
Văn - Địa, Văn - GDCD

Giảng dạy

1 1
ĐH trở

lên

Sư phạm Toán hoặc Toán - Tin hoặc Toán - Lý; Toán,
Toán - Tin có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo Thông

tư 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021 của Bộ
GD&ĐT

V.07.04.32 Giáo viên
Giáo viên Toán, Toán

- Tin, Toán - Lý
Giảng dạy

TT Đơn vị

Số lượng người làm việc cần tuyển
(viên chức) Yêu cầu về trình độ, ngành hoặc chuyên ngành tuyển dụng

Dự kiến bổ nhiệm vào
chức danh nghề
nghiệp viên chức

Tên vị trí việc làm
cần tuyển (theo tên
vị trí việc làm đã
được cấp có thẩm
quyền phê duyệt)

Nhiệm vụ của vị trí việc làm cần tuyển Ghi
chú

Tổng số
Trong đó

Trình
độ Ngành/Chuyên ngành Mã số

Chức
danh nghề

nghiệp
viên chức

Dân tộc
Mông

Dân tộc
Dao

Dân tộc
khác
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Trang 5

1 1
ĐH trở

lên

Sư phạm Âm nhạc hoặc Âm nhạc có chứng chỉ nghiệp vụ
sư phạm theo Thông tư 12/2021/TT-BGDĐT ngày

05/4/2021 của Bộ GD&ĐT
V.07.04.32 Giáo viên Giáo viên Âm nhạc Giảng dạy

1 1
CĐ trở

lên

Công nghệ thiết bị trường học (hoặc có bằng tốt nghiệp
cao đẳng trở lên các chuyên ngành khác phù hợp với vị

trí việc làm thiết bị, thí nghiệm ở trường trung học)
V.07.07.20 Nhân viên

Nhân viên Thiết bị,
thí nghiệm

Thực hiện công tác thiết bị, thí nghiệm trong các
trường trung học cơ sở

10
Trường PTDTBT

THCS Nghiên Loan

1 1
ĐH trở

lên

Sư phạm Tiếng Anh hoặc Tiếng Anh có chứng chỉ nghiệp
vụ sư phạm theo Thông tư 12/2021/TT-BGDĐT ngày

05/4/2021 của Bộ GD&ĐT
V.07.04.32 Giáo viên Giáo viên Tiếng Anh Giảng dạy

1 1
ĐH trở

lên
Sư phạm Sinh - Hóa hoặc Hóa V.07.04.32 Giáo viên

Giáo viên Sinh - Hóa,
Hóa

Giảng dạy

1 1
ĐH trở

lên
Sư phạm Ngữ văn hoặc Văn - Sử hoặc Văn - Địa hoặc

Văn - GDCD; GDCD hoặc Giáo dục chính trị.
V.07.04.32 Giáo viên

Giáo viên Ngữ văn,
Văn - Sử, Văn - Địa,

Văn - GDCD, Giáo dục
công dân

Giảng dạy

2 2
ĐH trở

lên

Sư phạm Toán hoặc Toán - Tin hoặc Toán - Lý; Toán
hoặc Toán - Tin có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo
Thông tư 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021 của Bộ

GD&ĐT

V.07.04.32 Giáo viên
Giáo viên Toán, Toán

- Tin, Toán - Lý
Giảng dạy

1 1
ĐH trở

lên

Sư phạm Mỹ thuật hoặc Mỹ thuật có chứng chỉ nghiệp
vụ sư phạm theo Thông tư 12/2021/TT-BGDĐT ngày

05/4/2021 của Bộ GD&ĐT
V.07.04.32 Giáo viên

Giáo viên dạy môn
nghệ thuật

Giảng dạy

11
Trường PTDTBT
THCS Xuân La

2 2
ĐH trở

lên

Sư phạm Toán hoặc Toán -Tin hoặc Toán - Lý; Toán -
Tin hoặc Toán có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo

Thông tư 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021 của Bộ
GD&ĐT

V.07.04.32 Giáo viên
Giáo viên Toán, Toán

- Tin, Toán - Lý
Giảng dạy

1 1
ĐH trở

lên
Sư phạm Hoá hoặc Hóa - Sinh V.07.04.32 Giáo viên

Giáo viên Hoá, Hóa -
Sinh

Giảng dạy

1 1
ĐH trở

lên
Sư phạm Địa hoặc Địa - Sinh hoặc Địa - Văn V.07.04.32 Giáo viên

Giáo viên Địa, Địa -
Sinh, Địa - Văn

Giảng dạy

Tổng I+II+III 68 0 0 68

9
Trường PTDTBT
THCS Cổ Linh

TT Đơn vị

Số lượng người làm việc cần tuyển
(viên chức) Yêu cầu về trình độ, ngành hoặc chuyên ngành tuyển dụng

Dự kiến bổ nhiệm vào
chức danh nghề
nghiệp viên chức

Tên vị trí việc làm
cần tuyển (theo tên
vị trí việc làm đã
được cấp có thẩm
quyền phê duyệt)

Nhiệm vụ của vị trí việc làm cần tuyển Ghi
chú

Tổng số
Trong đó

Trình
độ Ngành/Chuyên ngành Mã số

Chức
danh nghề

nghiệp
viên chức

Dân tộc
Mông

Dân tộc
Dao

Dân tộc
khác
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